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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
 

NHTM   : Ngân hàng Thương mại  

NHTMCP   : Ngân hàng Thương mại Cổ phần  

NHNN   : Ngân hàng Nhà nước  

BASEL   : Ủy Ban Basel về Giám sát Hoạt động Ngân hàng 

COSO : Committee of Sponsoring Organizations  

  (Ủy ban Các tổ chức Đồng bảo trợ ) 

CIC    : Trung tâm Thông tin Tín dụng 

IT  : Information Technology  (Công nghệ thông tin) 

KSNB   : Kiểm soát nội bộ  

KH   : Khách hàng  

NH   : Ngân hàng 

TCTD   : Tổ chức Tín dụng 

WB   : World Bank 

Techcombank  : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.  

ACB    : Ngân hàng TMCP Á Châu 

BIDV   : Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Việt Nam. 

SACOMBANK  : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín 

ICB    : Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank)  

EIB    : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)  

CVKH  : Chuyên viên khách hàng (Cán bộ tín dụng)  

KS&HTKD   : Bộ phận Kiểm soát và Hỗ trợ kinh doanh 

QLRRTD  : Quản lý rủi ro tín dụng 

HĐQT  : Hội đồng Quản trị 

HĐTD   : Hội đồng tín dụng 

HMTD  : Hạn mức tín dụng 

HO   : Hội sở  

TĐ&QLRRTD : Thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng  
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TGĐ   : Tổng giám đốc 

TSĐB   : Tài sản đảm bảo 

Phòng QLTD  : Phòng Quản lý Tín dụng  

SPTD   : Sản phẩm tín dụng 

SXKD   : Sản xuất kinh doanh 

QSD đất  : Quyền sử dụng đất 

TTKD   : trung tâm kinh doanh 

KTGD&KQ  : Kế toán giao dịch và Kho quỹ 
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